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	Bµi kiÓm tra chÊt l­îng gi÷a k× II
N¨m häc: 2019- 2020
M«n To¸n – líp 4

                    Thêi gian: 40 phót


Họ và tên học sinh:…………………………………
Lớp:……Trường Tiểu học Tam Kỳ.

                                                                               
Câu 1 (1 điểm): a) Ghi lại cách đọc phân số sau: 
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 ..............................................................................................................................
b) Phân số chỉ phần đã tô đậm ở hình dưới là: (Hãy khoanh vào phương án đúng)
	       A.  
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Câu 2 (0,5 điểm): a) Phân số lớn hơn 1 là:  (Hãy khoanh vào phương án đúng)

A. 
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Câu 3 (0,5 điểm): a) Số chia hết cho cả  2 và 5 là: (Hãy khoanh vào phương án đúng)
	A. 23 456
	B. 4530
	C. 55 123
	D. 12 355


Câu 4: (1 điểm). a) Các nhóm phân số nào được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

          A. 
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       ;     B. 
[image: image18.wmf]5

2

; 
[image: image19.wmf]5

3

; 
[image: image20.wmf]15

3

;
[image: image21.wmf]2

5

    ;    C. 
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       ;       D. 
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b). Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
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 giá trị của x  =......................
Câu 5 (0,5 điểm).  §iÒn <, > , =  vµo chç chÊm

          3 000 g ….. 13 kg          ;      
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 giê .…10 phót
Câu 6 (0,5 điểm)  Số thích hợp vào chỗ chấm : 45m2 6cm2 = ........... cm2  là:     

          A. 456        ;       B. 4506       ;      C. 45006         ;    D. 450006
C©u 7 (1 ®iÓm):  Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42 m, chiều cao bằng  14 m. Diện tích mảnh đất đó là …………………..  
Câu 8 (2 điểm).  Tính rồi rút gọn:   
a. 
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Câu 9 (2 điểm)  Trong đội văn nghệ của trường có 32 bạn nữ và một số bạn nam. Số bạn nam bằng 
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 số bạn nữ. Hỏi đội văn nghệ của trường có tất cả bao nhiêu bạn?

                                                                  Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


C©u 10  (1 ®iÓm):  TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn :  
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     b) 8 x 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                        ---------------Hết-----------------
Họ tên GV coi, chấm :......................................................................................
	    Phßng GD&§T huyÖn Kim Thµnh


Tr​­êng TiÓu häc TAM KỲ
	h​­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra gi÷a k× II
M«n to¸n líp 4
N¨m häc: 2019- 2020


1. Biểu điểm chấm:

Câu 1, 4, 7, 10 : 4 điểm (đúng mỗi câu được 1 điểm)

Câu 2, 3, 5, 6: 2 điểm (đúng mỗi câu được 0,5 điểm)

Câu 8, 9: 4 điểm (đúng mỗi câu được 2 điểm) 
2. Đáp án: 
Câu 1a: 
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 đọc là: Một trăm linh năm phần bốn trăm ba mươi bẩy (bảy)
	Câu 1
	Câu 2
	      Câu 3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 7

	b. C
	B
	 B
	a. C
	b. 20
	   D
	588m2


      Câu 5:  3 000 g  < 13 kg         ;       
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 giê  > 10 phót

      Câu 8: 2 điểm. Tính và rút gọn đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

       Câu 9: 2 điểm       
Số bạn nam trong đội văn nghệ là:  32 x  
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=  12 (bạn)     (0,75 điểm)

Số bạn của đội văn nghệ là: 32 + 12 = 44 ( bạn)                (1 điểm)

  
                                  Đáp số: 44 bạn                                     (0,25 điểm)

Câu 10: 1 điểm (đúng mỗi phần được 1 điểm, HS làm đúng đến đâu cho điểm đến đó) 
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	b) 8 x 
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ĐỀ CHÍNH THỨC








    Điểm                                Lời nhận xét của giáo viên.
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